
DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng thưởng 

Bằng khen năm học 2024-2025 và nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn, 40 năm thành lập Trường THPT Mường Chà,  

40 năm thành lập Trường THPT huyện Điện Biên 

(Kèm theo Thông báo số:             /TB-SGDĐT ngày       /6 /2025 của Sở GDĐT) 

 

A. Khen thưởng năm học 2024-2025 

I. Tập thể (07) 

1. Trường Tiểu học Him Lam, Phòng GDĐT thành phố Điện Biên Phủ; 

2. Trường Tiểu học Nam Thanh, Phòng GDĐT thành phố Điện Biên Phủ; 

3. Trường THCS Tân Bình, Phòng GDĐT thành phố Điện Biên Phủ; 

4. Trường PTDTBT TH&THCS Tênh Phông, Phòng GDĐT huyện Tuần Giáo; 

5. Trường THCS xã Thanh Hưng, Phòng GDĐT huyện Điện Biên; 

6. Trường PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo; 

7. Trường THCS&THPT Quài Tở. 

B. Cá nhân (29) 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

1.  Ông Phạm Ngọc Long 
Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

 

2.  Ông Đoàn Trần Hiệp 
Chánh Thanh tra, Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

 

3.  Ông Nguyễn Văn Diệp 
Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý 

chất lượng 

 

4.   Bà Đặng Thị Nhuỵ 
Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý 

đào tạo, Sở GDĐT 

 

5.  Ông Phan Bá Hiền  
Chuyên viên, phòng GD MN-TH, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

 

6.  Bà Bùi Thị Yến 
Chuyên viên, Phòng KH-TC, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

 

7.  Ông Phạm Tuấn Anh 
Chuyên viên, Phòng Giáo dục Trung 

học, Sở GDĐT 

 

8.  
Bà Nguyễn Thị Bích 

Hoa 

Giáo viên môn Vật lý, Trường THPT 

thành phố Điện Biên Phủ 

 

9.  Bà Phạm Lê Hằng 
Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT 

Lương Thế Vinh 

 



 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

10.  Bà Bùi Thị Ánh Hào 
 Giáo viên Ngữ Văn, Trường THPT 

Phan Đình Giót 

 

11.  Bà Trần Thị Nam 
Giáo viên, môn Ngữ văn Trường 

THPT huyện Mường Nhé 

 

12.  Ông Lường Văn Hà 
Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Chà 

Cang 

 

13.  Bà Nguyễn Thị Chiêm 
Giáo viên Ngữ văn, Trung tâm 

GDTX tỉnh Điện Biên 

 

14.  Ông Khoàng Văn Thư 
Phó Hiệu trưởng, Trường Phổ thông 

DTNT THPT huyện Nậm Pồ 

 

15.  Ông Phạm Văn Hạ  
Hiệu trưởng, Trường Phổ thông 

DTNT THPT huyện Mường Nhé 

 

16.  Bà Nguyễn Thị Cúc 
Giáo viên môn Đại lý, trường THPT 

huyện Điên Biên 

 

17.  
Bà Nguyễn Hạnh 

Tuyết 

Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

 

18.  Ông Lò Mạnh Trường 
Giáo viên Ngữ văn, Trường THCS 

&THPT Tả Sìn Thàng 

 

19.  Bà Lò Siu Tầm 
Giáo viên Trường THCS &THPT 

Quyết Tiến 

 

20.  Bà Lê Thị Hồng 
Trưởng phòng GDĐT thành phố 

Điện Biên Phủ 

 

21.  Bà Phan Thị Hiền 
Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non 

Hoa Ban, huyện Tủa Chùa 

 

22.  Ông Cà Văn Hùng 
Hiệu trưởng, Trường PTDTBT Tiểu 

học Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa 

 

23.  Bà Lò Thị Hà  

Giáo viên, Trường PTDTBT 

TH&THCS Lao Xả Phình, huyện 

Tủa Chùa 

 

24.  
Ông Nguyễn Minh 

Tiến 

Hiệu trưởng, Trường PTDTBT 

THCS Tả Phìn, huyện Tủa Chùa 

 

25.  Bà Phan Thị Hoa 
Hiệu trưởng trường MN xã Thanh 

Chăn, huyện Điện Biên 

 

26.  Ông Phạm Văn Tuân 
Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện 

Tuần Giáo 

 



 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

27.  Ông Trần Quang Điệp 

Hiệu trưởng Trường TH&THCS Nà 

Sáy, Phòng GD&ĐT huyện Tuần 

Giáo 

 

28.  
Bà Trần Thị Hồng 

Duyên 

Phó hiệu trưởng, Trường THCS Quài 

Cang, Phòng GD&ĐT huyện Tuần 

Giáo 

 

29.  Bà Nguyễn Thị Lý 
Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc 

nội trú  tỉnh Điện Biên 

 

 

B. Khen nhân dịp thành lập trường 

I. Tập thể (0) 

II. Cá nhân (09) 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác  

1 Bà Lê Thuý Hoà 
Giáo viên môn sinh học, Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn 

2 Bà Dương Thị Minh Hồng 
Giáo viên môn lịch sử, Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn 

3 Bà Vũ Thị Thanh Hiếu 
Nhân viên Kế toán, Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn 

4 Ông Trần Thế Dũng 
Giáo viên môn Toán, Trường THPT huyện Điện 

Biên 

5 Ông Lê Hồng Lâm 
Giáo viên GDTC- QPAN, Trường THPT huyện 

Điện Biên 

6 Ông Trần Thế Đại 
Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT huyện Điện 

Biên 

7 Bà Ngô Thị Duyến Giáo viên Vật lí, Trường THPT Mường Chà 

8 Bà Quàng Thị Lai Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Mường Chà 

9 Bà Thào Thị Mỷ Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Mường Chà 
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